
Đúng

ngành
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tạo

Liên

quan

đến

ngành

 đào tạo

Không 

liên

quan
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ngành

 đào 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 51140201Giáo dục Mầm non 358 358 223 223 189 9 25 25 100.00 62.29 35 156 2 5

2 51140221 Sư phạm Âm nhạc 34 26 22 18 21 1 1 100.00 64.71 1 20

3 52240222 Sư phạm Mỹ thuật 15 8 7 4 5 2 0 100.00 46.67 3 3 1

4 51140203 Giáo dục Đặc biệt 44 43 29 28 18 5 6 6 100.00 65.91 2 20 1

5 51140231Sư phạm Tiếng anh 75 65 48 44 37 4 7 7 100.00 64.00 16 24 1

6 51440204Giáo dục Công dân 55 50 22 21 10 9 3 3 100.00 40.00 8 11

7 6810501 Kinh tế Gia đình 23 20 9 8 7 1 1 1 100.00 39.13 6 2

8 6760101 Công tác Xã hội 28 23 20 14 8 7 5 5 100.00 71.43 4 10
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9 42140201Sư phạm Mầm non (TC)27 27 18 18 11 1 6 6 100.00 66.67 1 10 1


